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Giới thiệu - 1

Chào, Tôi 
tên A

Hi, My 
name’s B 
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Giới thiệu - 2
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Giới thiệu - 3

Network
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Giới thiệu - 4
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Giới thiệu - 5

qXem mạng như là 1 chồng các lớp (layer)
qLớp N cung cấp các dịch vụ cho lớp N+1
qMỗi lớp trao đổi với nhau theo 1 giao thức
qƯu điểm:

§ Mỗi lớp có 1 chức năng riêng, lớp N sử dụng dịch vụ do 
lớp N-1 cung cấp

§ Giảm độ phức tạp khi xử lý dữ liệu
§ Dễ quản lý
§ Dễ mở rộng, dễ phát triển
§ Đơn giản
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Giới thiệu - 5

ARPANET DECNET

SNA

GiẢI QUYẾT??
Cần có 1 mô hình chung
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OSI Model - 1

qMô hình OSI (Open Systems Interconnection):
§ do tổ chức ISO (International Organization for 

Standardization) đề xuất từ 1977
§ công bố lần đầu vào 1984
§ Là khung sườn biểu diễn cách thông tin di chuyển

trên mạng như thế nào
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OSI Model - 2

Application Tầng ứng dụng

Presentation Tầng trình bày

Session Tầng phiên

Transport Tầng vận chuyển

Network Tầng mạng 

Data link Tầng liên kết

Physical Tầng vật lý1

7
Application 
(Upper) Layers

Data Flow 
(Lower) Layers
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Osi - 2

Computer	Network

A

B
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OSI Model - 4

Application

Presentation

Session

Cung cấp các dịch vụ mạng

Cách biểu diễn dữ liệu

Quản lý các phiên của ứng dụng
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OSI Model - 5

Transport

Network

Data link

Physical

Truyền dữ liệu end-to-end

Truyền dữ liệu host-host

Truyền dữ liệu link-link

Truyền dữ liệu nhị phân
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Mô hình TCP/IP - 1

qTCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol

qDo Cerf và Kahn định nghĩa vào năm 1974
qĐặc tả chồng giao thức
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Mô hình TCP/IP - 2

Application
Presentation

Session
Transport
Network
Data link
Physical

Application

Transport
Internet

Host to Network
(Network Interface)

OSI TCP/IP
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Đóng gói dữ liệu - 1

qĐóng gói dữ liệu = Encapsulation
qLà quá trình đóng gói dữ liệu với các thông tin của 

giao thức trước khi chuyển đi
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Đóng gói dữ liệu - 2

Transport 

Data Link

Physical 

Network 

Upper Layer Data

Upper Layer DataTCP Header

DataIP Header

DataLLC Header

0101110101001000010

DataMAC Header

Presentation

Application

Session
Segment

Packet

Bits

Frame
FCS

FCS

PDU
(Protocol Data Unit)
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Đóng gói dữ liệu - 3
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Phân rã

Upper Layer Data

LLC Hdr + IP + TCP + Upper Layer Data

IP + TCP + Upper Layer Data

TCP+ Upper Layer Data

Upper Layer Data

0101110101001000010

Transport 

Data Link

Physical 

Network 

Presentation
Application

Session
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Minh họa
source

application
transport
network

link
physical

HtHn M

segment Ht

datagram

destination
application
transport
network

link
physical

HtHnHl M
HtHn M
Ht M

M

network
link

physical

link
physical

HtHnHl M
HtHn M

HtHn M

HtHnHl M

router

switch

message M

Ht M

Hn
frame
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Giới thiệu - 1

85	NĐC	Q1 42/5	LTK	Q10

5	NTMK	Q1227	NVC	Q5
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Giới thiệu - 2

192.168.0.1

192.168.0.3 192.168.0.4

192.168.0.2
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Giới thiệu - 3

qĐịa chỉ mạng (identifier):
§ định danh của 1 node mạng

qPhân loại:
§ Địa chỉ vật lý

• do nhà sản xuất ấn định trên sản phẩm
• VD: địa chỉ MAC (Media Access Control)

§ Địa chỉ logic
• do người dùng ấn định
• VD: địa chỉ IP (Internet Protocol)
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Địa chỉ IP

qTầng 3 trong mô hình OSI
qVersion:

• IPv4
• IPv5 (RFC 1819 )
• IPv6
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Địa chỉ IPv4 - 1

qKích thước: 4 bytes (32 bits)
qĐịnh dạng:

§ Mỗi byte được biểu diễn bằng số thập phân, gọi là một octet 

§ hai octet được viết cách nhau bằng 1 dấu chấm “.”
VD:

172.29.1.10
qChia thành 2 phần:

§ Network ID (NetID)
§ Host ID

32 bit

10101100 00011101 00000001 0000101010101100 00011101 00000001 00001010
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Địa chỉ IPv4 - 2
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Địa chỉ IPv4 - 3

qSubnet mask
§ Dùng phân định phần NetID và HostID trong địa chỉ IPv4
§ kích thước 4 bytes

• các bit thuộc NetID có giá trị là 1
• các bit thuộc HostID có giá trị là 0 

§ VD: 172.29.5.128/255.255.192.0
(hoặc 172.29.5.128/18)

HostIP 1010 1100 0001 1101 0000 0101 1000 0000

SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1100 0000 0000 0000

HostIP 1010 1100 0001 1101 0000 0101 1000 0000

SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1100 0000 0000 0000

HostIP 1010 1100 0001 1101 0000 0101 1000 0000

SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1100 0000 0000 0000

HostIP 1010 1100 0001 1101 0000 0101 1000 0000

SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1100 0000 0000 0000
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Địa chỉ IPv4 - 5
qĐịa chỉ đường mạng (Net Addr)

§ Các bit thuộc NetID: giữ nguyên
§ Các bit thuộc Host ID: xoá về 0

qĐịa chỉ broadcast
§ Các bit thuộc NetID: giữ nguyên
§ Các bit thuộc Host ID: bật lên 1
VD: 192.168.1.2/24VD: 192.168.1.2/24VD: 192.168.1.2/24 è Net Addr: 192.168.1.0

HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010
SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1111 1111 0000 0000
HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010
SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1111 1111 0000 0000
HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010
SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1111 1111 0000 0000
Net Addr 1100 0000 1010 1000 0000 0001

HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010
SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1111 1111 0000 0000
Net Addr 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0000

VD: 192.168.1.2/24 è Net Addr: 192.168.1.0

è đc broadcast: 192.168.1.255

HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010
SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1111 1111 0000 0000
Net Addr 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0000
Broadcast 1100 0000 1010 1000 0000 0001

HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010
SubnetMask 1111  1111 1111  1111 1111 1111 0000 0000
Net Addr 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0000
Broadcast 1100 0000 1010 1000 0000 0001 1111  1111
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Địa chỉ IPv4 - 6

qHai node có cùng địa chỉ đường mạng thì thuộc
cùng 1 đường mạng

qSố địa chỉ host hợp lệ trong 1 đường mạng
§ 2m-2 

• m là số bit trong phần HostID

VD: 172.29.1.1/16 VD: 172.29.1.1/16
è m = 32 – 16 = 16

è Số host trong 1 network = 216-2

192.168.1.2 và 192.168.1.200
192.168.1.2 và 192.168.2.1
192.168.1.2 và 192.168.1.200 è cùng 1 đường mạng

192.168.1.2 và 192.168.2.1 è khác đường mạng
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Địa chỉ IPv4 – 7

Multicast Address

Phân lớp
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Địa chỉ IPv4 - 8

qSubnet mask mặc định:
• Lớp A: 255.0.0.0 (/8)
• Lớp B: 255.255.0.0 (/16)
• Lớp C: 255.255.255.0 (/24)

qVD:

– Lớp A
– Subnet mask mặc định: 255.0.0.0

00001111

15.19.18.2915.19.18.29
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Địa chỉ IPv4 – 9

qCho địa chỉ IP: 172.29.7.10
• Lớp: 
• Net Addr :
• Số host trong cùng network:
• Các địa chỉ của host:
• Địa chỉ broadcast:
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Địa chỉ IPv4 – 10

qCho địa chỉ IP: 172.29.7.10
• Lớp: B
• Net Addr : 172.29.0.0
• Số host trong cùng network: 216-2
• Các địa chỉ: 172.29.0.1 – 172.29.255.254
• Địa chỉ broadcast:172.29.255.255
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Địa chỉ IPv4 - 11

Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 42

qPhân loại:
§ Địa chỉ public:

• dùng để trao đổi trên Internet
• Địa chỉ thật

§ Địa chỉ private
• Dùng để đánh địa chỉ cho các mạng LAN bên trong 1 tổ chức
• Địa chỉ ảo

§ Địa chỉ loopback: 127.0.0.0 – 127.255.255.255
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Chia subnet - 1

qMục tiêu:
§ giảm số lượng node è Tăng thông lượng mạng
§ Tăng tính bảo mật
§ Dễ quản trị
§ Dễ bảo trì
§ Tránh lãng phí địa chỉ IP
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Chia subnet - 2

qQui tắc:
§ Mượn các bit đầu trong HostID làm NetID
§ Số subnet = 2n (n: số bit vay mượn phần HostID)

qLên kế hoạch:
§ Số subnet cần chia
§ Số node trong mỗi subnet
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Chia subnet – 3.1: Ví dụ 1

• Công ty A được cấp đc đường mạng là: 
172.29.0.0/16. Công ty muốn chia thành 10 
subnet trong đó có 3 subnet có 100 PCs, 4 
subnet có 255 PCs, 3 subnet có 500 PCs

• Công ty A được cấp đc đường mạng là: 
172.29.0.0/16. Công ty muốn chia thành 10
subnet trong đó có 3 subnet có 100 PCs, 4 
subnet có 255 PCs, 3 subnet có 500 PCs
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Chia subnet – 3.2: Ví dụ 1 

qCác subnet:
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Subnet Net Addr HostIP Broadcast

0000 0000 172.29.0.0 172.29.0.1-172.29.15.254 172.29.15.255

0001 0000 172.29.16.0 172.29.16.1-172.29.31.254 172.29.31.255

0010 0000 172.29.32.0 172.29.32.1-172.29.47.254 172.29.47.255

0011 0000 172.29.48.0 172.29.48.1-172.29.63.254 172.29.63.255

0100 0000 172.29.64.0 172.29.64.1-172.29.79.254 172.29.79.255

0101 0000 172.29.80.0 172.29.80.1-172.29.95.254 172.29.95.255

… … … …
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Chia subnet – 3.3: Ví dụ 1
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Net Addr Subnet Mask

172.29.0.0 1111 0000 255.255.240.0

172.29.16.0 1111 0000 255.255.240.0

172.29.32.0 1111 0000 255.255.240.0

172.29.48.0 1111 0000 255.255.240.0

172.29.64.0 1111 0000 255.255.240.0

172.29.80.0 1111 0000 255.255.240.0

… … …
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Chia subnet – 4.1: Ví dụ 2

• Ví dụ 1: Công ty B được cấp đc đường
mạng là: 192.168.1.0. Công ty muốn chia
thành 5 subnet trong đó có 3 subnet có
30 PCs, 2 subnet có 60 PCs
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Chia subnet – 4.2: Ví dụ 2

192.168.1.0

192.168.1.0 192.168.1.64 192.168.1.128 192.168.1.192

192.168.1.128 192.168.1.160

2 bit

1 bit

192.168.1.0 192.168.1.64

192.168.1.128 192.168.1.160

192.168.1.192
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Chia	subnet	– 4.3:	Ví	dụ	2

Net Addr Subnet Mask

192.168.1.0 1100 000 255.255.255.192

192.168.1.64 1100 000 255.255.255.192

192.168.1.172 1100 000 255.255.255.192

192.168.1.128 1110 000 255.255.255.224

192.168.1.160 1110 000 255.255.255.224
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Chia subnet - 5

qGiá trị các subnetmask:
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Bài tập

Cho 172.100.112.4/19. Hãy cho biết:
1. Địa chỉ trên thuộc về đường mạng nào?
2. Số IP hợp lệ có thể dùng trong đường mạng đó. Và

hãy cho biết gồm những địa chỉ nào?
3. Địa chỉ broadcast của đường mạng đó
4. Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành 5 subnet 

như sau: 2 subnet có 1000 host, 2 subnet có 500 host, 
1 subnet có 100 host

5. Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành 17 
subnet như sau: 4 subnet có 1000 host, 6 subnet có
500 host, 7 subnet có 100 host

53Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com
https://fb.com/tailieudientucntt

